
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       15  /2008/QĐ-BCT          
Hà Nội, ngày   01  tháng  7  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và 
thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt 

động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN      ngày 
06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;   
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện 
lực; 

Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ iều 1.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự 
và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt 
động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 
tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp như sau: 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 như sau:  

“1. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực 
hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Truyền tải điện, phân 
phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất nhập khẩu điện và tư vấn chuyên 



ngành điện lực. Giấy phép hoạt động phát điện được cấp cho tổ chức, cá nhân 
để thực hiện đầu tư xây dựng và hoạt động phát điện đối với từng dự án nhà 
máy điện.” 

2. Sửa đổi các Điều 8, Điều 9, Điều 10; khoản 3 Điều 16 và Phụ lục 3a:  

Thay cụm từ “Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, 
“Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư 
vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính” và “Chuyên gia tư vấn chủ trì” bằng cụm 
từ “Chuyên gia tư vấn chính”. 

3. Bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau: 

“1. Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy 
hoạch phát triển điện lực được duyệt. 

Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình 
kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm 
tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành”. 

4.  Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:  

“Điều 15. Hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện 

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện, ngoài 
các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng điều kiện 
sau: 

1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện, bán lẻ điện phải có 
bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên 
ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán 
điện ít nhất năm năm.  

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng 
điều kiện: Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo 
chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có kinh nghiệm 
ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện.” 

5.  Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

“ Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động  
phát điện 

Giấy phép hoạt động phát điện được cấp thành 2 giai đoạn để thực hiện 
đầu tư xây dựng và phát điện thương mại toàn bộ nhà máy điện. Hồ sơ cho 
từng giai đoạn cụ thể như sau: 



1. Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận 
hành thương mại từng tổ máy, bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 
(theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này); 

b) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân 
kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc; 

c) Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được 
cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện; 

d) Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ 
máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ 
vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện; 

đ) Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy 
thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án 
cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện); 

e) Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà 
máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

g) Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động 
thương mại, bao gồm: 

a) Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện; 
b) Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám 

đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận 
hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng 
nhận tốt nghiệp; 

c) Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động; 
d) Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký; 
đ) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối 

với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 
e) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án 

phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
g) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy 

do cơ quan có thẩm quyền cấp; 
h) Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện); 
i) Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối; 



k) Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ 
thống điện; 

l) Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện 
chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải 
từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy. 

3. Sau khi hoàn thành xây dựng toàn bộ nhà máy điện, đơn vị điện lực đã 
được cấp giấy phép hoạt động phát điện phải bổ sung bản sao biên bản nghiệm 
thu toàn bộ công trình nhà máy điện.” 

6. Bổ sung khoản 11 Điều 18 như sau: 

“11. Đối với đơn vị hoạt động phân phối điện có cấp điện áp từ 35kV trở 
xuống, trong hồ sơ phải có thêm các nội dung sau: 

a) Bản sao hợp đồng mua điện; 
b) Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối; 
c) Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau: 

“Điều 23. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực 

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định sau: 

1. Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh 
vực sau: 

a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh nằm trong danh mục đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hoạt động truyền tải điện; 
c) Hoạt động xuất nhập khẩu điện; 

2. Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các 
lĩnh vực sau: 

a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô từ 3MW trở 
lên và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Hoạt động bán buôn điện;  

c) Hoạt động phân phối điện; 
d) Hoạt động bán lẻ điện; 

đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm các lĩnh vực sau: 



- Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển 
điện lực địa phương và quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông;  

- Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy điện, tư vấn đầu tư xây dựng đường 
dây và trạm biến áp; 

- Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy điện, các công trình 
đường dây và trạm biến áp. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp hoặc 
uỷ quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các 
lĩnh vực sau: 

a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất 
dưới 3 MW đặt tại địa phương; 

b) Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 
35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương; 

c) Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 
35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương; 

d) Hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương; 

đ) Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.”.  

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu Phụ lục giấy phép 
cho các lĩnh vực hoạt động điện lực, bao gồm: 

1. Mẫu Phụ lục giấy phép phát điện từ 3MW trở lên; 

2. Mẫu Phụ lục giấy  phép phát điện dưới 3MW; 

3. Mẫu Phụ lục giấy phép truyền tải điện; 

4. Mẫu Phụ lục giấy phép phân phối và bán lẻ điện; 

5. Mẫu Phụ lục giấy phép bán buôn điện; 

6. Mẫu Phụ lục giấy phép tư vấn chuyên ngành điện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày 
đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 02 
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 
Điều 23 của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, 
thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo 
Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng 
Bộ Công nghiệp.  



Đ iều 4.  Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, 
Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân hoạt động 
điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND, Sở CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- Website Chính phủ; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; 
- Lưu: VT, ĐTĐL, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đỗ Hữu Hào 
 

 



PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN 
 (Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số           /GP-…. 

ngày       tháng       năm        của…… ) 
 
 

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY ………………….........................................................8 

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép......................................8 

2. Thời hạn của giấy phép ............................................................................8 

3. Phạm vi hoạt động....................................................................................8 

PHỤ LỤC 2. QUYỀN CỦA CÔNG TY –………………….............................9 

PHỤ LỤC 3. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY –………………….....................10 

PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP......................11 
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2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép ................................................... 11 

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng............................................................. 11 
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PHỤ LỤC 5. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP.........................................12 

1. Trả phí và lệ phí giấy phép.................................................................... 12 

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ ....................................................................... 12 

3. Báo cáo và cung cấp thông tin .............................................................. 12 

4. Kiểm tra và thanh tra............................................................................. 12 

5. Hình thức xử phạt.................................................................................. 12 

6. Thu hồi giấy phép ................................................................................. 13 

7. Gia hạn giấy phép.................................................................................. 13 
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PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY ………………… 

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép 

Công ty...... được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây: 
a) Lĩnh vực 1…...  
b) Lĩnh vực 2…...  
c)…. 
2. Thời hạn của giấy phép 
Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực cấp cho Công ty...... có 

thời hạn mười năm (10) và có hiệu lực từ ngày.....tháng......năm ...... 
3. Phạm vi hoạt động  
Công ty ……. được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với 

các lĩnh vực hoạt động được cấp phép trong phạm vi toàn quốc. 
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PHỤ LỤC 2. QUYỀN CỦA CÔNG TY –………………… 

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực hoạt động 
điện lực được cấp phép ghi tại Phụ lục 1 của Giấy phép này. 

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy phạm, 
tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn. 

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp 
với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện 
lực được cấp phép hoạt động.  

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên 
ngành điện lực. 

5. Đề nghị Cục Điều tiết điện lực sửa đổi hoặc bổ sung giấy phép hoạt 
động điện lực khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định 
điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng 
giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-
BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. 
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PHỤ LỤC 3. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY –………………….. 

1. Áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt 
Nam quy định cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp 
dụng quy phạm và tiêu chuẩn của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Áp dụng công nghệ và phương pháp tính toán tiên tiến để thực hiện các 
hoạt động tư vấn được cấp phép hoạt động; hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng 
công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá nhằm nâng cao hiệu 
quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình 
điện lực. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã 
thực hiện. 

4. Chủ nhiệm dự án thiết kế và chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên 
môn chính trong các dự án, công trình do Công ty thực hiện phải do các chuyên 
gia thuộc biên chế chính thức dài hạn của Công ty đảm nhiệm. 

5. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Công ty ………..phải báo cáo bằng 
văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt của Công ty (Hội đồng quản trị, 
giám đốc, các phó giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính), thay đổi về sơ 
đồ tổ chức của Công ty cho Cục Điều tiết điện lực. 

6. Phải tuân thủ tất cả các điều kiện trong Giấy phép này và các quy định 
của pháp luật có liên quan.  
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PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP  

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật 
Công ty.......................... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, 

Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và các quy 
định pháp luật khác có liên quan. 

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép 
a) Công ty……………..phải duy trì sơ đồ tổ chức thực hiện các lĩnh vực 

tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép.  

b) Công ty…………….. phải duy trì các điều kiện được cấp phép hoạt 
động điện lực trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực tại Phụ lục 1 của 
Giấy phép này theo đúng hướng dẫn tại Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục 
cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực 
ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 
của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. 

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng 
a) Công ty……………..  phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công 

nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện 
lực được cấp phép như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 

b) Công ty –……………. được phép sử dụng các công nghệ kỹ thuật, thiết 
bị, phần mềm tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để tham gia hoạt động các 
lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.  

4. Đào tạo và sử dụng lao động 
a) Công ty...... phải thực hiện những điều kiện về sử dụng lao động theo quy 

định. 
b) Công ty........ phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, 

chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia 
như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 

c) Công ty –………. được quyền đào tạo và tuyển dụng thêm lao động 
theo yêu cầu quy mô hoạt động hoặc bổ sung cho lực lượng lao động còn thiếu.  
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PHỤ LỤC 5. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP  

1. Trả phí và lệ phí giấy phép 
a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty 

……………..phải nộp phí và lệ phí cấp giấy phép theo đúng quy định. 
b) Trường hợp Công ty...... không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp 

giấy phép thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ 
Công ty………………….phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.  

3. Báo cáo và cung cấp thông tin 
Hàng năm Công ty……………………phải báo cáo bằng văn bản cho Cục 

Điều tiết điện lực về các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực, sử dụng lao 
động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng. 

4. Kiểm tra và thanh tra 
a) Công ty.......................... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, 

phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo 
quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt 
động. 

b) Công ty.......................... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra 
chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, 
kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

5. Hình thức xử phạt 
a) Trường hợp Công ty …………có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy 

phép này, Công ty.......................... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm 
giấy phép.   

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải 
trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử phạt sau đây 
có thể được áp dụng đối với Công ty..........................: 

- Công ty.......................... phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép 
hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa các vi phạm trong thời hạn do cơ 
quan có thẩm quyền cho phép; 

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo 
các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động điện lực 
tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; 

- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động điện lực; 
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c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty để bổ sung những 
biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm; 

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ................ có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

6. Thu hồi giấy phép 
Công ty…………. bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau: 
- Không triển khai hoạt động sau sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp giấy 

phép tư vấn chuyên ngành điện;  
- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn 

chuyên ngành điện;  
- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;  
- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này; 
- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ về nộp các loại phí được quy định 

trong hoạt động điện lực. 

7. Gia hạn giấy phép 
Chậm nhất sáu (06) tháng trước ngày hết hạn cho từng lĩnh vực hoạt động 

điện lực được cấp phép, Công ty...... phải có đơn đề nghị gia hạn giấy phép để 
trình Cục Điều tiết điện lực. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thể 
được gia hạn cho từng hoạt động điện lực trong trường hợp Công ty duy trì đủ 
các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực đăng ký./. 
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PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
ĐIỆN LỰC  

1. Hoạt động bán buôn điện 
a) Công ty................. được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn 
điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép này.  
b) Công ty................. được phép bán điện cho những tổ chức, cá nhân có giấy 
phép phân phối và bán lẻ điện phù hợp với các cấp độ của thị trường điện lực.  
c) Công ty................. được phép sử dụng các phương tiên, trang thiết bị, cơ sở 
hạ tầng phù hợp với các điều kiện quy định trong Giấy phép này và tuân thủ 
các quy định của Luật Điện lực và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan.  

2. Thời hạn của giấy phép 
Giấy phép hoạt động điện lực này có thời hạn mười (10) năm và có hiệu lực 
từ  ngày….. tháng….. năm....... 

3. Phạm vi hoạt động 
a) Công ty................. được phép hoạt động kinh doanh bán buôn điện đến cấp 
điện áp 500kV trong toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 
b) Công ty................. là đơn vị duy nhất được phép hoạt động kinh doanh bán 
buôn điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép trong suốt thời gian Thị 
trường phát điện cạnh tranh hoạt động.  
 



 

 2

PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY…………. 

1. Tuân thủ các quy định của Luật Điện lực 
a) Công ty.................. phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Điện lực 
khi hoạt động bán buôn điện. 
b) Công ty.................. phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Giấy 
phép này.  
c) Công ty....... phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt. 
d) Công ty....... phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
khi có yêu cầu để phục vụ việc tính toán và đánh giá phát triển thị trường điện 
lực. 

2. Kinh doanh trong phạm vi cho phép 
a) Trong phạm vi hoạt động được cấp phép hoạt động bán buôn điện, tuỳ theo 
mức độ sẵn sàng của các nguồn điện, Công ty................. phải bán điện cho 
khách hàng mua điện phù hợp với các quy định về lưới điện, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, các quy định về thị trường điện và các điều kiện trong Giấy phép này. 
b) Công ty................. phải mua đủ điện từ các nhà máy điện và từ những 
nguồn điện hợp pháp khác để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải dự kiến của 
khách hàng mua điện. 
c) Công ty................. phải mua điện từ các nhà máy điện và từ những nguồn 
điện hợp pháp khác với mức giá hợp lý tối thiểu trừ khi Công ty buộc phải 
tuân theo chính sách nhà nước về năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và an 
toàn cung cấp điện. 
d) Khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và Cục Điều tiết 
điện lực, Công ty................. không được phép tham gia vào những hoạt động 
điện lực khác không liên quan tới lĩnh vực hoạt động bán buôn điện được cấp 
phép trong Giấy phép này. Trong trường hợp này Công ty phải chứng minh 
được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ 
quy định trong Giấy phép này cũng như các quy định của pháp luật. 

3. Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực 
a) Công ty................. phải tham gia thị trường theo các cấp độ phát triển của 
thị trường điện lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006  và tuân thủ các quy định, quy 
tắc của thị trường điện lực.  
b) Công ty................. phải sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu do Bộ Công 
Thương ban hành khi ký hợp đồng với khách hàng mua điên. 

4. Báo cáo khi có những thay đổi  
Công ty....... phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực để bổ sung 
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hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, giám 
đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng), sơ đồ tổ chức của Công ty. 
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PHỤC LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY............. TRONG HOẠT ĐỘNG 
BÁN BUÔN ĐIỆN 

1. Quyền kinh doanh thương mại  
Công ty có các quyền sau đây: 
a) Mua điện từ các nhà máy điện và những nguồn điện hợp pháp khác theo 
hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc mua điện giao ngay trên thị trường điện 
lực; 
b) Bán điện cho những tổ chức, cá nhân có giấy phép phân phối và bán lẻ 
điện phù hợp với các cấp độ của thị trường điện lực; 
c) Tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động bán 
buôn điện, phù hợp các điều kiện của Giấy phép này; 
d) Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ truyền tải và phân phối điện để thực hiện 
hoạt động bán buôn điện. 
2. Các quyền của đơn vị bán buôn điện được quy định tại Luật Điện lực 
a) Hoạt động bán buôn điện được ghi trong Giấy phép này. 
b) Bán buôn điện cho khách hàng mua buôn điện trong phạm vi hoạt động 
của Giấy phép này. 
c) Mua điện trực tiếp của đơn vị phát điện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký 
hoặc mua điện giao ngay trên thị trường điện lực. 
d) Định giá bán buôn điện trong khung gia bán buôn điện đã được duyệt để 
cạnh tranh mua, bán điện trên thị trường điện lực. 
đ) Sử dụng dịch vụ truyền tải, phân phối điện phù hợp với từng cấp độ của thị 
trường điện lực. 
e) Được vào khu vực quản lý của bên mua và bán điện để kiểm tra, ghi chỉ số 
công tơ và liên hệ với khách hàng. Công ty................. phải chịu trách nhiệm khi 
gây ra thiệt hại trong khi vào khu vực quản lý của khách hàng. 
f) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động bán buôn điện. 
g) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy phạm, tiêu 
chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động bán buôn điện. 
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PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật 
Công ty................. thực hiện hoạt động bán buôn điện phải tuân theo các quy 
định của Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 
năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Điện lực, Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các quy định pháp luật khác có 
liên quan. 

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép 
Công ty................. phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bán 
buôn điện trong suốt thời hạn Giấy phép có hiệu lực. 

3. Đào tạo và sử dụng lao động 
Công ty................. phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo sử 
dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động bán buôn điện như đã đăng ký 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 

4. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại  
Công ty.................. phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải 
quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực và Nghị 
định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.     

6. Hạch toán tài chính 
Công ty................. có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động bán 
buôn điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan 
đến hoạt động bán buôn điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ 
cần thiết theo quy định về quản lý tài chính. 
Công ty.................. phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, tiêu 
chuẩn kế toán Việt Nam và những quy định khác có liên quan. 

9. Báo cáo tài chính 
a) Công ty....... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với 
hoạt động bán điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thưc hiện.  
b) Công ty....... phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động bán 
điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép cho Cục Điều tiết điện lực trước 
ngày 30 tháng 6 năm sau, bao gồm: 
- Báo cáo thu, chi, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính, tách biệt các 
khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động 
bán điện; 
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- Những thông tin khác do Cục Điều tiết điện lực yêu cầu theo các mẫu cụ 
thể.    

10. Giá điện và phí 
a) Công ty....... phải thực hiện giá bán buôn điện được Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành.  
b) Công ty....... có trách nhiệm xây dựng giá bán buôn điện theo nguyên tắc và 
phương pháp tính trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.  
c) Trong trường hợp Công ty có đề xuất thay đổi liên quan đến giá, phí của 
hoạt động bán buôn điện hoặc của các dịch vụ khác liên quan, các đề xuất này 
phải có thuyết minh giải thích trình Cục Điều tiết điện lực.  
d) Giá bán buôn điện được thực hiện theo Hợp đồng đã được ký và được điều 
chỉnh phù hợp với quy định của Thị trường điện lực cạnh tranh ở từng cấp độ 
phát triển. 
đ) Công ty....... phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác không gây nhầm 
lẫn về giá bán buôn điện và phí cho các dịch vụ khác có liên quan theo yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

12. Các hành vi bị cấm 
Công ty..... không được thực hiện các hành vi sau: 
a) Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực. 
b) Phân biệt đối xử trong việc bán buôn điện cho khách hàng trong cùng một 
nhóm.  
c) Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần chi phối của nhà 
máy điện, lưới điện phân phối hoặc đơn vị bán lẻ điện. 

13. Thay đổi trong quản lý hoạt động bán buôn điện trong phạm vi hoạt 
động của Giấy phép 
Công ty............ phải báo cáo và được sự đồng ý của Cục Điều tiết điện lực  
khi có thay đổi trong các trường hợp sau: 
a) Cải tồ ngành điện có liên quan tới hoạt động bán buôn điện của Công ty. 
b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty. 
c) Bán, sang tên hay nhượng quyền sở hữu kinh doanh bán buôn điện. 
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PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT 

1. Tuân thủ quy định lưới điện 
Khi tham gia hoạt động bán buôn điện theo các điều kiện của Giấy phép này, 
Công ty................. phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của các quy định hiện 
hành đối với lưới điện. 
2. Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng 
Công ty................. có trách nhiệm đảm bảo bán điện theo đúng chất lượng đã 
ghi trong hợp đồng. 

3. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm 
Công ty................. phải tuân thủ quy định về đo đếm đối với hệ thống điện, 
các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy 
tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành.  

4. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh 
Công ty................. có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc của thị trường điện lực 
cạnh tranh. 
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PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP 

1. Trả phí và lệ phí giấy phép 
a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty....... phải 
nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định. 
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của 
Cục Điều tiết điện lực về phí điều tiết phải nộp, Công ty...... phải nộp đầy đủ 
phí điều tiết cho Cục Điều điều tiết điện lực đối với hoạt động được cấp phép 
theo mức và thời hạn được Bộ Công Thương hoặc các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành. 
c) Trường hợp Công ty...... không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp 
giấy phép, phí điều tiết hàng năm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ 
Công ty................. sẽ phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động kinh doanh trong 
thời gian ít nhất là năm (05) năm. 

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin 
Công ty..............có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau: 
a) Những thông tin liên quan tới khả năng cung cấp điện và nhu cầu phụ tải 
theo yêu cầu của Điều độ hệ thống điện, Cục Điều tiết điện lực và các cơ 
quan có thẩm quyền liên quan để phục vụ công tác quản lý và giám sát hoạt 
động của thị trường điện. 
b) Báo cáo hàng năm tổng kết hoạt động bán buôn điện trong từng giai đoạn 
phù hợp với các điều kiện của Giấy phép này cho Cục Điều tiết điện lực trước 
ngày 31 tháng 3 của năm sau. 

4. Kiểm tra và thanh tra 
a) Công ty............ phải sẵn sàng báo cáo về sổ sách kế toán để cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy 
định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này. 
b) Công ty............ phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành 
điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong 
phạm vi hoạt động bán buôn điện theo đúng quy định của pháp luật.. 

5. Hình thức xử phạt 
a) Trong trường hợp Công ty........có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy 
phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép. 
b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình 
và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể 
được áp dụng đối với Công ty: 
- Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có 
những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm 
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quyền cho phép; 
-  Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo 
các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Nghị 
định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; 
c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty................ có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại 
Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.................. với các bên 
liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thoả thuận giữa các bên 
tại Hợp đồng mua bán điện đã ký. Trường hợp các bên không thể thoả thuận 
được có thể trình Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết tuỳ theo tính chất của sự việc.. 

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép 
Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:  
a) Các trường hợp được quy định tại khoản 13 Phụ lục IV của Giấy phép này; 
b) Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt 
động của Công ty; 
c) Công ty............... đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này./.    
 
 
 
 


